
BIỂU 03: TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN LẦN 2 

Vào dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế phối hợp vận hành hệ thống các đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc các 

lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” 

(Kèm theo Báo cáo số           /BC- SNNMT ngày   .../6/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

 

Số TT Nội dung tham gia 

Ý kiến giải trình tiếp thu của  

Sở Nông nghiệp và Môi trường  

Tiếp thu/ 

Không tiếp thu 
Lý do 

1 
Sở Tư pháp (Văn bản số 1533/STP-XDKTVB&THPL ngày 

04/6/2026) 

 
 

1.1 Đối với dự thảo Quyết định   

a 

Sau phần căn cứ pháp lý đề nghị chỉnh sửa “Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang ban hành Quyết định kèm theo Quy chế phối hợp vận 

hành hệ thống các đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc các lưu vực 

sông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.” thành “Ủy ban nhân dân ban 

hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp vận hành hệ thống các 

đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc các lưu vực sông trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang.” cho phù hợp với Mẫu số 20 Phụ lục III ban 

hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 

79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (gọi 

tắt là Nghị định số 187/2025/NĐ-CP) 

Nhất trí tiếp 

thu. 

Dự thảo Quyết định đã chỉnh sửa phần 

quyết định theo đúng Mẫu số 20 Phụ 

lục III ban hành kèm theo Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP, bảo đảm thống nhất 

về thể thức và kỹ thuật trình bày văn 

bản quy phạm pháp luật. 
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b 

Khoản 1 Điều 2 dự thảo đề nghị chỉnh sửa cụm từ “Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã” thành “Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường” 

cho cụ thể, rõ ràng 

Nhất trí tiếp 

thu. 

Dự thảo đã chỉnh sửa khoản 4 Điều 2 

Quyết định theo hướng quy định cụ thể 

“Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

phường”, bảo đảm rõ ràng, phù hợp với 

mô hình tổ chức chính quyền địa 

phương hiện nay. 

1.2 Đối với dự thảo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định   

a Điều 1 dự thảo đề nghị:   

- Khoản 1 viện dẫn đầy đủ tên gọi của Quyết định số 245/QĐ-UBND.  
Nhất trí tiếp 

thu. 

Dự thảo đã bổ sung đầy đủ tên gọi 

Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 

03/02/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về phê duyệt danh mục đập, hồ chứa 

trên sông, suối phải xây dựng quy chế 

phối hợp vận hành trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

- 
Khoản 2 bổ sung đối tượng “Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

có liên quan” cho đầy đủ. 

Nhất trí tiếp 

thu. 

Dự thảo đã bổ sung đối tượng áp dụng 

là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

có liên quan để bảo đảm đầy đủ phạm 

vi áp dụng của Quy chế. 

b 

Khoản 1 Điều 2 dự thảo quy định “1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của mỗi cơ quan, đơn vị tham gia phối hợp phải tuân thủ quy 

định của pháp luật, không chồng chéo trong hoạt động, theo thẩm 

quyền.” đề nghị rà soát, chỉnh sửa cho rõ ràng, đúng văn phong văn 

bản quy phạm pháp luật, rõ nguyên tắc phối hợp 

Nhất trí tiếp 

thu. 

Dự thảo đã chỉnh sửa khoản 1 Điều 2 

theo hướng quy định rõ nguyên tắc 

phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn 

vị; bảo đảm rõ trách nhiệm, đúng thẩm 

quyền, không chồng chéo, phù hợp văn 

phong văn bản quy phạm pháp luật. 
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c 

Khoản 1 Điều 3 dự thảo quy định hình thức phối hợp “1. Trao đổi ý 

kiến bằng văn bản hoặc cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan 

bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì và theo nội dung tại 

Quy chế này.” 

Khoản 2 Điều 4 dự thảo quy định cơ chế phối hợp “2. Việc phối hợp 

được thực hiện thông qua văn bản, thư điện tử, điện thoại, hệ thống 

thông tin điện tử, nền tảng số và các hình thức phù hợp khác.”  

Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh sửa quy định rõ nội dung 

hình thức phối hợp và cơ chế phối hợp, bảo đảm thống nhất và rõ 

ràng giữa hình thức phối hợp và cơ chế phối hợp 

 

 

 

 

Nhất trí tiếp 

thu. 

Dự thảo đã rà soát, chỉnh sửa Điều 3 về 

hình thức phối hợp và Điều 4 về cơ chế 

phối hợp theo hướng phân định rõ nội 

dung hình thức phối hợp và phương 

thức thực hiện phối hợp, bảo đảm 

thống nhất, rõ ràng và thuận lợi trong 

quá trình tổ chức thực hiện. 

d 
Khoản 2, khoản 3 Điều 5 dự thảo đề nghị bố cục lại thành 01 khoản 

cho khoa học. 

Nhất trí tiếp 

thu. 

Dự thảo đã gộp khoản 2 và khoản 3 

Điều 5 thành khoản 2 Điều 5 quy định 

chung về phối hợp vận hành đập, hồ 

chứa trong mùa lũ và mùa kiệt nhằm 

bảo đảm kết cấu điều khoản khoa học, 

ngắn gọn nhưng vẫn giữ nguyên nội 

dung quản lý. 

đ 

Chương III trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đề nghị rà soát toàn 

bộ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị để quy định nhiệm vụ cho 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; rà soát, 

chỉnh sửa, không quy định lại trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

đã được quy định tại khoản 2 Điều 7 dự thảo, tránh trùng lặp. 

Nhất trí tiếp 

thu. 

Dự thảo đã rà soát toàn bộ Chương III 

theo hướng quy định trách nhiệm phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng 

cơ quan, đơn vị; đồng thời chỉnh sửa, 

lược bỏ các nội dung trùng lặp với 

trách nhiệm phối hợp đã quy định tại 

khoản 2 Điều 7 nhằm bảo đảm rõ trách 

nhiệm và tránh chồng chéo trong tổ 

chức thực hiện. 

e 

Chuyển nội dung Điều 17 sang điều quy định trách nhiệm của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường để bảo đảm phù hợp với chức năng cơ 

quan đầu mối tham mưu, đồng thời bảo đảm bố cục dự thảo khoa 

học, tránh tách thành điều riêng đối với nội dung mang tính trách 

Nhất trí tiếp 

thu. 

Dự thảo đã tiếp thu, chuyển nội dung 

Điều 17 về trách nhiệm tổ chức thực 

hiện vào Điều 11 quy định trách nhiệm 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường; 
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nhiệm tổ chức thực hiện. đồng thời bổ sung khoản 4 Điều 11 quy 

định Sở Nông nghiệp và Môi trường là 

cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, 

hướng dẫn và tổng hợp tình hình thực 

hiện Quy chế. 

 

g 

Khoản 2 Điều 19 dự thảo quy định “2. Quy chế này thay thế các quy 

chế phối hợp về cung cấp thông tin, vận hành đón lũ, xả lũ và các 

quy chế phối hợp khác liên quan đến vận hành đập, hồ chứa trên địa 

bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trước đây mà có 

nội dung không còn phù hợp hoặc trái với Quy chế này.”. Đề nghị 

cơ quan soạn thảo rà soát lại, xác định cụ thể các văn bản bị bãi bỏ. 

Trường hợp có văn bản bị bãi bỏ, đề nghị cơ quan soạn thảo bố cục 

thành một khoản tại Điều 2 dự thảo Quyết định; trường hợp không 

có đề nghị bỏ nội dung này để thuận lợi trong quá trình tổ chức thực 

hiện 

Nhất trí tiếp 

thu. 

Qua rà soát đã xác định cụ thể các văn 

bản cần bãi bỏ. Dự thảo Quyết định đã 

bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 2 quy 

định bãi bỏ Quyết định số 1627/QĐ-

UBND ngày 09/8/2021 và Quyết định 

số 1628/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang; 

đồng thời bỏ quy định thay thế chung 

trong Quy chế để bảo đảm rõ ràng, 

thuận lợi trong tổ chức thực hiện.  

h 

Đề nghị rà soát toàn bộ nội dung dự thảo chỉnh sửa các cụm từ “Các 

Sở, ngành”, “Các Sở, ban, ngành” thành “Các Sở, ban, ngành cấp 

tỉnh” cho thống nhất trong toàn bộ nội dung của dự thảo 

Nhất trí tiếp 

thu. 

Dự thảo đã rà soát, chỉnh sửa thống 

nhất cách thể hiện “Sở, ban, ngành cấp 

tỉnh” trong toàn bộ nội dung Quy chế 

theo góp ý của Sở Tư pháp. 

i 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường theo đúng quy định tại khoản 9 Điều 38 Luật 

Tài nguyên nước; khoản 2, khoản 3 Điều 55 Nghị định số 

53/2024/NĐ-CP 

Nhất trí tiếp 

thu. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thực 

hiện lấy ý kiến Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường theo quy định tại khoản 9 Điều 

38 Luật Tài nguyên nước và khoản 2, 

khoản 3 Điều 55 Nghị định số 

53/2024/NĐ-CPP; các ý kiến góp ý của 

Bộ đã được tổng hợp, tiếp thu, giải 

trình trong quá trình hoàn thiện dự 

thảo. 
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k 

Ngoài ra, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh sửa ngôn ngữ, thể 

thức, kỹ thuật trình bày của dự thảo Quyết định đảm bảo phù hợp 

với Chương V Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, 

hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP (gọi tắt là 

Nghị định số 78/2025/NĐ-CP) và Phụ lục I, Mẫu số 20 Phụ lục III 

ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, ví dụ như: đánh 

riêng số trang dự thảo Quy chế; bỏ dấu gạch ngang bên dưới tên dự 

thảo Quyết định, dự thảo Quy chế; chỉnh sửa tên Điều 2 dự thảo 

Quyết định thành kiểu chữ đậm; không viết tắt các cụm từ “UBND” 

cho thống nhất trong toàn dự thảo;… 

Nhất trí tiếp 

thu. 

Dự thảo đã được rà soát, chỉnh sửa về 

ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày 

văn bản; thống nhất cách trình bày tên 

điều, khoản, căn cứ pháp lý, cách viết 

tắt và các nội dung kỹ thuật khác theo 

quy định của Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP và Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP. 

1.3 Đối với dự thảo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định   

a 

Tên Phụ lục đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát chỉnh sửa cho phù 

hợp với nội dung của dự thảo Quyết định và Mẫu số 26 Phụ lục III 

ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

“Phụ lục CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA HỆ 

THỐNG HỒ CHỨA”  

Nhất trí tiếp 

thu. 

Dự thảo đã chỉnh sửa tên Phụ lục thành 

“Các thông số kỹ thuật cơ bản của hệ 

thống hồ chứa” phù hợp với nội dung 

Phụ lục và Mẫu số 26 Phụ lục III ban 

hành kèm theo Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP. 

b 

Đối với nội dung Phụ lục các thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống 

hồ chứa có tính chất chuyên ngành. Do đó, đề nghị cơ quan soạn 

thảo rà soát, đối chiếu với các quy định pháp luật có liên quan để 

tham mưu, đề xuất nội dung cho phù hợp.  

Nhất trí tiếp 

thu. 

Nội dung Phụ lục đã được rà soát, đối 

chiếu với hồ sơ kỹ thuật, quy trình vận 

hành và các tài liệu chuyên ngành liên 

quan nhằm bảo đảm tính chính xác, 

thống nhất của các thông số kỹ thuật 

phục vụ công tác phối hợp vận hành. 

c 
Sở Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo 

Quyết định tại giai đoạn thẩm định. 

Nhất trí tiếp 

thu. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp 

tục hoàn thiện hồ sơ dự thảo và phối 

hợp với Sở Tư pháp trong quá trình 

thẩm định theo quy định. 
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1.4 Về trình tự, thủ tục   

 

Sở Nông nghiệp và Môi trường được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

giao xây dựng dự thảo các Quyết định theo trình tự, thủ tục thông 

thường tại Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 ban hành 

Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước số 

28/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 84/2025/QH15, 

Luật số 116/2025/QH15, Luật 146/2025/QH15 và Nghị định số 

53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 23/2026/NĐCP. Lưu ý: thực hiện việc 

đăng tải dự thảo Quyết định trên Công thông tin điện tử tỉnh để lấy ý 

kiến tham gia theo quy định. 

Sau khi tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, 

phản biện xã hội (nếu có), đề nghị cơ quan soạn thảo hoàn thiện hồ 

sơ dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật gửi về Sở Tư pháp để 

thẩm định; Lưu ý: Đăng tải Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình 

ý kiến góp ý trên cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan mình 

theo quy định tại khoản 52 Điều 2 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP; hồ 

sơ gửi thẩm định được gửi bằng bản điện tử và 01 bản giấy, trong đó 

các báo cáo được ký và đóng dấu, dự thảo văn bản được đóng dấu 

giáp lai, các tài liệu khác được đóng dấu treo của cơ quan chủ trì 

soạn thảo 

Nhất trí tiếp 

thu. 

Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục thực hiện 

đầy đủ các bước về đăng tải dự thảo, 

tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến 

tham gia; hoàn thiện hồ sơ gửi thẩm 

định và thực hiện các thủ tục theo quy 

định của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật, Nghị định số 

78/2025/NĐ-CP và Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP trước khi trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành. 

2 Sở Công Thương (Văn bản số 2022/SCT-NL ngày 30/5/2026)   
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2.1 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, bổ sung các đập, hồ 

chứa thuỷ lợi trên sông, suối trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để xây 

dựng quy chế phối hợp nhằm đảm bảo theo quy định tại khoản 9, 

Điều 38, Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023. Việc 

xây dựng quy chế phối hợp vận hành các đập, hồ chứa trên sông 

phải dựa trên các cơ sở quy định tại Điều 53 Nghị định số 

53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

Không nhất 

trí tiếp thu. 

Dự thảo Quy chế được xây dựng trên 

cơ sở Danh mục các đập, hồ chứa trên 

sông, suối phải xây dựng quy chế phối 

hợp vận hành đã được Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

245/QĐ-UBND ngày 03/02/2026. Việc 

bổ sung công trình đập, hồ chứa thuỷ 

lợi vào danh mục thuộc thẩm quyền rà 

soát, điều chỉnh danh mục theo quy 

định của pháp luật về tài nguyên nước, 

không thuộc phạm vi điều chỉnh của 

Quy chế này. Do đó, không có cơ sở để 

tiếp thu nội dung đề nghị bổ sung thêm 

các đập, hồ chứa thuỷ lợi nằm ngoài 

danh mục đã được UBND tỉnh phê 

duyệt theo Quyết định số 245/QĐ-

UBND ngày 03/02/2026 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

2.2 
Nội dung Dự thảo quy chế phối hợp chưa đảm bảo theo quy định tại 

Điều 54 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP. Đề nghị Sở Nông nghiệp và 

Môi trường chỉnh sửa, đảm bảo theo quy định. 

Nhất trí tiếp 

thu. 

Dự thảo Quy chế đã được rà soát, 

chỉnh sửa, bổ sung theo quy định tại 

Điều 54 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP. 

Nội dung Quy chế đã quy định về hình 

thức phối hợp, cơ chế phối hợp, nội 

dung phối hợp, trách nhiệm của các cơ 

quan, đơn vị liên quan trong vận hành 

đập, hồ chứa; đồng thời bổ sung các 

quy định về phối hợp vận hành trong 
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mùa lũ, mùa kiệt và xử lý tình huống 

khẩn cấp, bảo đảm phù hợp với quy 

định của pháp luật hiện hành. 

2.3 

Sau khi hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp vận hành hệ thống các 

đập, hồ chứa trên sông suối, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường 

lấy ý kiến các chủ sở hữu đập, hồ chứa đảm bảo theo quy định tại 

khoản 2, Điều 55 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP 

Không nhất 

trí tiếp thu. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thực 

hiện lấy ý kiến các chủ đập, hồ chứa và 

các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy 

định tại khoản 2 Điều 55 Nghị định số 

53/2024/NĐ-CP thông qua Văn bản số 

1244/SNNMT-ĐCKSN ngày 

13/02/2026 và các văn bản lấy ý kiến 

tiếp theo trong quá trình hoàn thiện dự 

thảo. Do đó, nội dung này đã được thực 

hiện đầy đủ theo quy định. 

3 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Văn bản số 2707/BCH-TM ngày 

29/5/2026) 

 
 

3.1 
Nhất trí với dự thảo Quyết định Quy chế phối hợp vận hành hệ 

thống các đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc các lưu vực sông trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Ghi nhận. 

Không phát sinh nội dung cần chỉnh 

sửa; các ý kiến cơ bản thống nhất với 

nội dung dự thảo. 

3.2 

Khi được cấp có thẩm quyền ký ban hành Quyết định nêu trên, đề 

nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường kịp thời tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan 

thực hiện nghiêm Quy chế; không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ 

quân sự, quốc phòng của tỉnh; quan tâm nghiên cứu, triển khai các 

phương án bảo đảm an sinh xã hội, phòng ngừa phát sinh tình hình 

phức tạp về an ninh trật tự hoặc ảnh hưởng đến đời sống của Nhân 

dân vùng hạ du 

Nhất trí tiếp 

thu. 

Sau khi Quy chế được ban hành, Sở 

Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan 

tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các 

nội dung của Quy chế; đồng thời phối 

hợp với các cơ quan chức năng bảo 

đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh, an 
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sinh xã hội và an toàn vùng hạ du trong 

quá trình vận hành đập, hồ chứa. 

4 
Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Tuyên Quang (Văn bản số 44/GY-

ĐTQ ngày 30/5/2026) 
Ghi nhận. 

Không phát sinh nội dung cần chỉnh 

sửa; các ý kiến cơ bản thống nhất với 

nội dung dự thảo. 

 
 

 


